Tên: ……………………………. 
Đề 1
Câu 1. Số thập phân gồm: “Mười hai đơn vị; sáu phần trăm và bảy phần nghìn” được viết là
A. 12,67		B. 12,067		C. 12,076		D. 12,76
Câu 2. Phân số   viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 45%                       B. 4,5%                  C. 80%                       D. 0,8%
Câu 3Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 10,3 m3 = ....dm3 là :                                                                            
A. 1030            B . 10300                       C . 103                      D. 0,103
Câu 4.Trong bể có 25 con cá, trong đó có 12 con cá vàng. Tỉ số phần trăm của số cá vàng và số cá trong bể là:
A.50%			B. 42%	    C. 51%	D. 48%
Câu 5. Một hình thang có độ dài đáy lớn 7,5cm; đáy bé 4,5cm và chiều cao 4cm . Diện tích của hình thang đó là  :
A. 24 cm2 		B. 48 cm2	 C. 135cm2	     D. 24 cm
Câu 6. Chu vi hình tròn có bán kính 2,5 cm là:
A. 15,7 cm2 		B. 19,625 cm	C.7,85 cm	D. 15,7 cm
Câu 7.Một người đi xe máy từ A lúc 9 giờ 15 phút đến B lúc 12 giờ 30 phút. Trên đường đi người đó nghỉ ăn trưa hết 45 phút. Tính vận tốc của xe máy đó, biết quãng đường AB dài 90 km.
A. 36 km	   B. 40 km/giờ	C. 36 km/giờ	D. 40 km
Câu 8. Đặt tính rồi tính 
a) 10 giờ 54 phút + 9 giờ 48phút                       b) 44 phút 15 giây : 3     
[bookmark: _Hlk33571723]c)800,56 - 384,48                                                d) 7,18  x  6,5  
Câu 9. 
	a. a.Tìm X    
X + 12,6  =  5,08  x  4,5
	       b.Tính giá trị của biểu thức sau
8,75 : 2,5 + 0,65 x 0,2



Câu 10.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng 2,5m, chiều dài 3,5m, và chiều cao bằng chiều dài. Hiện 75% thể tích bể có nước.Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?(1 dm3 = 1 lít nước)
Câu 11.Tính bằng cách thuận tiện

 a)15 phút x 3 + 0,25 giờ x 2 + 5 x giờ            b) 43,57 x 2,6 x ( 630 – 315 x2 )
______________________________________________ 
Đề 2                                                               Cây lá đỏ
Vườn nhà Loan có rất nhiều cây ăn quả. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì. Hồi còn ở nhà, chị Phương rất quý nó và gọi nó là “cây lá đỏ”, vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa. 
	Đã mấy lần ông định chặt cây đó đi vì quả của nó không ăn được nhưng chịPhương nhất định không cho ông chặt.
Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe thấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá. Có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi. Loan lo quá, liền nhắn tin cho chị Phương biết. Ba hôm sau, Loan nhận được thư của chị Phương. Chị viết: “Chị phải viết thư ngay cho em kẻo không kịp. Loan ơi, em nói với ông bà và bố mẹ hộ chị là đừng chặt cây lá đỏ ấy đi em nhé ! Tuy quả nó không ăn được nhưng chị rất quý cây đó. Em còn nhớ chị Duyên không ? Chị bạn thân nhất của chị hồi xưa ấy mà ! Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học sư phạm còn chị Duyên đi thanh niên xung phong chống Mĩ cứu nước. Một lần, chị Duyên đem về cho chị một nắm hạt cây lá đỏ. Chị Duyên bảo ở vùng rừng núi, nơi chị ấy làm việc có nhiều thứ cây ấy lắm. Cứ nhìn thấy cây lá đỏ, chị Duyên lại nhớ đến chị, nhớ những kỉ niệm của thời học sinh, đến những mùa lá đỏ của cây bàng, cây dã hương Hà Nội,.. Sau lần gặp ấy, chị Duyên đãanh dũng hi sinh giữa lúc đang cùng đồng đội lấp hố bom cho xe qua, em ạ... Chắc bây giờ thì em hiểu vì sao chị yêu quý cây lá đỏ ấy rồi chứ ?...” 
Loan đọc lá thư của chị Phương giữa một buổi chiều mưa. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra, em bỗng thấy cây lá đỏ đẹp hơn và thấy quý cây lá đỏ hơn bao giờ hết, dường như màu đỏ của nó cũng tươi thắm hơn bao giờ hết. 
Trần Hoài Dương
Câu 1. Cây lá đỏ trồng ở góc vườn nhà Loan là do ai đem về?
A. Chị Duyên	B. Ông của Loan     C. Mẹ của Loan              D. Chị Phương
Câu 2. Vì sao ông của Loan mấy lần định chặt cây lá đỏ ?
A. Vì muốn cho đất vườn rộng rãi      B. Vì muốn có đất trồng cây nhãn 
C. Vì quả cây lá đỏ không ăn được     D. Vì lá cây chỉ đỏ rực vào dịp Tết
 Câu 3.  Đối với chị Phương, cây lá đỏ có ý nghĩa như thế nào ? 
A. Gợi nhớ những ngày ở chiến trường ác liệt nhiều lửa đạn 
B. Gợi nhớ một vùng rừng núi đẹp đẽ, nơi chị Duyên làm việc.
C. Gợi nhớ đến quê hương và những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình
D. Gợi nhớ đến chị Duyên và tình bạn đẹp đẽ thời học sinh 
Câu 4. Vì sao đọc xong thư chị Phương, Loan bỗng thấy cây lá đỏ quý hơn bao giờ hết ? 
A. Vì cứ vào dịp gần Tết là lá cây lại đỏ rực như một đám lửa trông rất đẹp. 
B. Vì Loan cảm phục sự hi sinh cao quý của chị Duyên và tình bạn đẹp đẽ của hai chị.
C. Vì cây lá đỏ gợi cho Loan nghĩ đến kỉ niệm thời học sinh của chị Phương.
D. Vì cây lá đỏ gợi cho Loan nhớ hình ảnh chị Phương đang công tác xa nhà. 
Câu 5. Nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………
Câu 6. Câu nào dưới đây là câu ghép?
A. Riêng ở góc vườn có một cây, chẳng hiểu là cây gì.
B. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học sư phạm còn chị Duyên đi thanh niên xung phong chống Mĩ cứu nước. 
C. Sau lần gặp ấy, chị Duyên đãanh dũng hi sinh giữa lúc đang cùng đồng đội lấp hố bom cho xe qua.
Câu 7. Dấu phẩy trong câu: “Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị đi học sư phạm còn chị Duyên đi thanh niên xung phong chống Mĩ cứu nước.”có tác dụng gì ?
A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trạng ngữ trong câu.
C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
Câu 8. Hai câu văn : “Một lần, đang nằm thiu thiu ngủ, Loan láng máng nghe thấy ông bàn với bà và bố mẹ định trồng cây nhãn Hưng Yên nhưng vườn chật quá. Có lẽ phải chặt cây lá đỏ đi.” liên kết với nhau bằng cách nào?
A. Lặp từ ngữ                  B. Thay thế từ ngữ
C. Dùng từ ngữ nối          D. Dùng từ ngữ nối  và lặp từ ngữ
II. CHÍNH TẢ (2 điểm) Viết ra vở ô ly
Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí minh
	Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sóng Đài Truyền hình thành phố có vẻ như bị hạ thấp và kéo gần lại. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.
	Đường phố bắt đầu hoạt động và huyên náo. Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm từ những vùng ngoại ô về các chợ Bến Thành, Cầu Muối,…. đánh thức cả thành phố dậy bởi những tiếng máy nổ giòn.
         Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá đi!	
                                                                           Theo Nguyễn Mạnh Tuấn
III. TẬP LÀM VĂN (4 điểm)
	Trong quãng thời gian cắp sách đến trường, mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ.Nhưng có lẽ, giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian được mong đợi nhất bởi nó ắp đầy những kỉ niệm tuổi học trò. Em hãy tả lại quang cảnh trường em vào giờ ra chơi
______________________________________________________________
Đề 3
Câu 1. (1 điểm)a. Số thập phân có: 70 đơn vị, 304 phần nghìn được viết là:
A. 70, 304     B. 7,304      C. 70,403    D. 7,0304 
b.Viết 25%dưới dạng số thập phân là:
A.2500	B.0,25	C.2,5               D. 0,025
Câu 2. (1 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a. Số thập phân 0,04 gấp 10 lần số thập phân 0,4.
b. Hình lập phương và hình hộp chữ nhật, mỗi hình có 8 đỉnh; 8 cạnh; 8 mặt.
c. Hai đơn vị đo thời gian liền kề (giờ, phút, giây), đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.
d. Diện tích hình tròn có bán kính 3dm là: 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (dm2)
Câu 3. (1 điểm)Viết sốthập phân thích hợp vào chỗ chấm.
a) 0,5dm3= …. m3             b) 3tấn5 tạ = ……tấn 
c) 12 phút =….giờ 	d) 2m25dm2 = ……. m2
Câu 4. (0,5 điểm): Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 3cm là:
	A. 36cm2 	 B. 24cm2	C. 48cm2	D. 60cm2
Câu 5. (0,5 điểm)Một bãi giữ xe hai bánh có 72 xe đạp và 48 xe máy. Tỉ số phần trăm của số xe đạp trong bãi xe là: 
	A. 0,6%	B. 60% 	C. 1,5%	D. 150% Bottom of Form

Top of Form
Câu 6. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 236,347 + 28,57 	b) 567,4 – 159,28 	c) 13,6 × 45       d) 2,808 : 1,2 
Câu 7. (1 điểm)Một ca nô xuất phát từ bến A với vận tốc 16km/giờ, sau 15 phút thì ca nô đến B. Tính độ dài quãng đường sông từ bến A đến bến B.
Câu 8.(2 điểm)Một cái bể có dạng hình lập phương cạnh 1,5m.
a. Người ta sơn xung quanh cái bể bằng sơn màu xanh và màu đỏ. Biết diện tích sơn màu đỏ bằng 50% diện tích sơn màu xanh. Hỏi diện tích sơn màu đỏ là bao nhiêu mét vuông?
b. Nếu 80% thể tích của bể đang chứa nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước? (biết bể dày thành bể không đáng kể)
Câu 9. (1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện.

            b. Tìm y              y : 0,25 + y : 0,5 + y : 0,125 = 0,14
____________________________________________
Đề 4
                                          GIỎ HOA THÁNG NĂM
	Với bọn trẻ chúng tôi, ngày lễ Mừng xuân vào tháng Năm luôn đáng mong chờ, bởi đó là dịp chúng tôi được vui đùa thỏa thích. Chúng tôi thường bí mật làm những giỏ hoa rực rỡ, đặt lên bậc thềm nhà người quen hoặc bạn bè, gõ cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Từ xa, chúng tôi hồi hộp theo dõi chủ nhà mở cửa, cầm món quà lên với vẻ ngạc nhiên, thích thú. 
	Tôi còn nhớ lễ Mừng xuân năm tôi học lớp Năm. Lúc đó tôi đang giận Pam, cô bạn thân nhất của mình. Từ nhỏ tôi và Pam đã rất thân nhau như hình với bóng. Gần đây một gia đình mới dọn đến thị trấn của chúng tôi và Pam đã kết thân với con gái của họ. Mặc dù chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng thời gian Pam dành cho tôi không còn nhiều như trước. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Giận Pam, tôi không chơi với bạn mấy ngày. Khi mẹ hỏi tôi có mang hoa cho Pam không, tôi trả lời: “Không bao giờ mẹ ạ!”. Mẹ dừng tay làm bếp ôm tôi và an ủi. Cơn tủi thân bỗng dâng lên và tôi òa khóc nức nở. Mẹ dịu dàng vuốt tóc và lau nước mắt cho tôi. Mẹ bảo càng lớn chúng tôi sẽ càng có nhiều bạn. Và ngay cả tôi cũng không thể chỉ chơi với một người bạn.Cuối cùng, tôi cũng quyết định tặng Pam một giỏ hoa. Tôi chọn thật nhiều hoa màu vàng mà Pam yêu thích, rồi nhờ chị tôi đem đến nhà bạn. Từ chỗ nấp, tôi thấy Pam nâng giỏ hoa lên, dịu dàng áp mặt vào những bông hoa và nói to như để tôi nghe được: “Cảm ơn Xu-di, hi vọng cậu không còn giận mình!”. 
	Lần ấy, tôi học được rằng là bạn bè đích thực, ta sẽ đặt bạn trong tim nhưng không buộc họ luôn ở bên mình.
                                            (Theo Minh Hương)
Câu 1: (0,5 điểm) Ngày lễ nào trong năm được các bạn nhỏ mong chờ? 
A. Ngày lễ Mừng xuân vào tháng Năm  	B. Ngày lễ Nô - en
C. Ngày lễ khai giảng năm học                      D. Ngày lễ bế giảng năm học
Câu 2: (0,5điểm)Việc Xu-di vẫn quyết định tặng bạn giỏ hoa với nhiều bông màu vàng mà bạn yêu thích thể hiện điều gì?
A. Thể hiệnXu-di đã tha thứ cho Pam.     B. Thể hiện Xu-di quan tâm tới Pam.
C. Xu- di rất yêu hoa màu vàng.
D. Thể hiện sự tha thứ và lòng quan tâm của Xu-di đối với Pam.
Câu 3:(0,5điểm)Người bạn của Xu-di đón nhận giỏ hoa như thế nào?
A. Pam nhẹ nhàng đặt giỏ hoa lên mặt bàn, đi chơi với bạn mới.
B. Pam vui vẻ khen hoa đẹp.         C. Pam nâng giỏ hoa, nói lời trách móc Xu-di.
D. Pam nâng giỏ hoa, áp mặt dịu dàng vào bông hoa, nói lời cảm ơn Xu-di.
Câu 4:(0,5điểm) Đoạn kết của câu chuyện muốn nói lên điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5:(1 điểm)Tìm 2 từ chỉ truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Đặt câu với một từ em vừa tìm được.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6:(1điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau.
 “Mặc dù chúng tôi vẫn chơi với nhau nhưng thời gian Pam dành cho tôi không 

còn nhiều như trước.”

II. Chính tả (2 điểm) HS viết bài Tranh làng Hồ 
Viết đoạn“Kĩ thuật tranh làng Hồ.......trong hội họa”
III. Tập làm văn (4 điểm)
Đề bài:  Em hãy tả lại người bạn thân nhất của em.
___________________________________________________________
Đề 5
Câu 1:(1 điểm) a. Số gồm hai mươi ba đơn vị, sáu phần trăm viết là:
A.236                   B. 2,36                       C. 23,06                          D. 23600
 b. Viết phân số  dưới dạng số thập phân là:
A.    2,5                  B. 0,04                   C.0,4             D. 0,004
Câu 2: (1 điểm)
a) Cách tính chu vi của một mặt bàn hình tròn có bán kính 5dm là:
A. 5 x 5  x 3,14            B. 5 x 2 x 3,14    C. 5  + 2  x   3,14           D. 5  x  3,14
b)Người ta làm một cái hộp bằng gỗ (không có nắp) dạng hình lập phương có cạnh 0,8 cm. Diện tích gỗ làm hộp là:
A. 3,2 cm2              B. 3,2cm3            C. 0,512 cm2            D.3,84 cm2.
Câu 3:(1 điểm)
a.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]A. 34,05 m3   =  3405 dm3                           B.5 m2 8dm2 > 5,008 m2
b. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
2 giờ 45 phút = ………..giờ   ;       12 tấn 5 kg  = ...............tấn
Câu 4:(1điểm)
a) Một người đi xe máy đi trong 2giờ 30phút được 105 km. Vận tốc của người đó là: 	
A. 42 km     B. 42 km/ giờ        C. 262,5 km/ giờ D. 45km/giờ
b) Cạnh của hình lậpphương là 8dm. Thể tích của hình lập phương là...............dm3
Câu 5: Đặt tính rồi tính.(2 điểm)
	926,83 + 54, 607        
	47,38  -  23,57          
	56,78 x 7,5            
	75,95 : 3,5


Câu 6: 
a)Tìm x( 0,5 điểm)                            b) Tính giá trị của biểu thức(0,5 điểm)
x : 54 = 26,5 + 13,5                              8,64 : ( 1,46  + 3,34)  + 6,32
Câu 7:( 2 điểm)
Một thùng nước bằng nhựa hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm; chiều rộng 2,4dm và chiều cao là 16cm (không có nắp).
a, Tính diện tích nhựa để làm thùng ?
b, Hỏi phải đổ bao nhiêu lít nước vào thùng để nước đầy thùng ?
Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện   (1 điểm)
a. 0,12305 :  0,001  + 123,05  x  95  +  123,05 : 0,25
b) Tìm Y:Y x 13/50 +  Y  x 49%  +  Y  x  0,25  + Y  =  2024
________________________________________________
Đề 6
Công nhân sửa đường
Bác Tâm, mẹ của Thư đang chăm chú làm việc. Bác đi một đôi gang tay bằng vải rất dày. Vì thế, tay bác y như tay một người khổng lồ. Bác đội nón, khăn trùm gần kín mặt, chỉ để hở mỗi cái mũi và đôi mắt. Tay phải bác cầm một chiếc búa. Tay trái bác xếp rất khéo những viên đá bọc nhựa đường đen nhánh vào chỗ trũng. Bác đập búa đề đều xuống những viên đá để chúng ken chắc vào nhau, Hai tay bác đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng. Dường như bác đang làm một việc gì đấy rất nhẹ nhàng chứ không phải là công việc vá đường vất vả kia. Chỉ có mảng áo ướt đẫm môi hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.
Mảng đường hình chữ nhật đen nhánh hiện lên thay cho cái ổ gà quái ác lúc trước. Thư say sưa ngắm miếng vá hình chữ nhật thơm mùi nhựa đường hăng hắc hắc ấy, rồi ôm cổ mẹ: 
- Đẹp quá ! mẹ vá đường cũng khéo như vá áo ấy !
Bác Tâm nheo mắt, vươn vai mấy cái liền. Bác nheo mắt nhìn mặt đường. Nắng chói chang. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt bác.
Theo Nguyễn Thị Xuyến.
1. Bài văn tả ai? (0,5đ)
A. Tả Thư                                                   B. Tả Bác Tâm   
C. Tả chú công nhân sửa đường			D. Tả người khổng lồ
2. Chi tiết “Chỉ có mảng áo ướt đẫm môi hôi ở lưng bác là cứ loang ra mãi.” cho thấy điều gì về công việc của bác Tâm?(0,5đ) 
A. Công việc đó nhẹ nhàng  B. Công việc đó vất vả C. Công việc đó thật vui vẻ.
3. Tâm có thái độ gì đối với công việc vá đường của mẹ? (0,5đ) 
A. vui vẻ, cảm thấy tự hào B. xấu hổ vì đó là công việc vất vả C. buồn chán 
4. Qua bài văn, em thấy công việc vá đường của Bác Tâm là công việc thế nào? (0,5đ) 
A. Đó là một công việc nhẹ nhàng, vui vẻ
B. Đó là một công việc mệt nhọc, buồn chán.
C. Đó là một công việc vất vả nhưng có ích cho xã hội.
5. Tìm trong bài một từ đồng nghĩa với từ “to lớn”(0,5đ) 
................................................................................................................................
6.  Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “Tuy… nhưng…”.(0,5đ)
.................................................................................................................
7. Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (0,5đ)
(ngày mai; đất nước)
Trẻ em là tương lai của.......................................... 
Trẻ em hôm nay, thế giới....................................
8. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau(0,5đ) :
Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.
Chủ ngữ là :...............................................................................................
Vị ngữ là: ...................................................................................................
I. Chính tả: ( 2 điểm )
Chim họa mi hót
Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.
II. Tập làm văn: (4 điểm )
Viết bài văn tả quang cảnh Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
_____________________________________________________
Đề 7
Trạng nguyên Nguyễn Kỳ
	Nguyễn Kỳ thuở nhỏ có tên là Nguyễn Thời Lượng, người trấn Sơn Nam 
( nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).
	Bố mẹ Thời Lượng rất nghèo, ăn ở hiền lành, tuổi đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa có con. Có người biết tướng số trong vùng bảo rằng: Ông bà sẽ sinh quý tử nhưng số ông bà phải hầu cửa Phật. Từ đấy, ông bà họ Nguyễn sớm hôm lên chùa dâng hoa, đèn nhang thờ Phật. Sau đấy hai năm thì sinh ra Thời Lượng.
	Khi Thời Lượng lên ba, bố mẹ gửi cậu vào chùa cho làm con nuôi sư thầy. Thời Lượng lớn nhanh và thông minh. Mới bốn tuổi, chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng kinh tụng niệm hàng ngày. Sư thầy thấy vậy yêu quý cậu như con và cho cậu đi học. Thời Lượng học một biết mười. Vừa học giỏi lại chuyên cần, ngoan ngoãn nên được thầy yêu, bạn mến. Đêm nào cũng vậy, vì không có tiền mua dầu thắp đèn nên cậu bé cắp sách vào Tam bảo ngồi dưới chân tượng, học bài nhờ ánh sáng cây nến. Khi nến tắt hết mới đi ngủ. Sư thầy thấy vậy bèn thửa những cây nến dài hơn để cho cậu học.
	Đến kì thi Đình, sư thầy nằm mơ có người tên là Nguyễn Kỳ đỗ Trạng nguyên, bèn đổi tên Nguyễn Thời Lượng ra Nguyễn Kỳ. Quả nhiên khoa thi Đình năm ấy, Thời Lượng đỗ Trạng nguyên, lúc đó ông mới 21 tuổi.
	Ngày vinh quy, tân Trạng nguyên đề nghị dân làng đón ông tại chùa để ông tạ ơn Phật và sư thầy đã có công dưỡng dục mình thành tài, sau ông mới về thăm tổ tiên, cha mẹ. Biết tin, nhà vua khen ông là người tận trung, tận hiếu và bổ ông vào làm việc ở Viện Hàn lâm để có điều kiện giúp vua, giúp nước.
								Theo Mai Hồng
Câu 1: Thời gian nào bố mẹ Thời Lượng gửi cậu vào chùa làm con nuôi sư thầy? 
A. Lúc cậu vừa sinh ra  B. Lúc cậu lên ba tuổi    C. Lúc cậu lên bốn tuổi
Câu 2: Chi tiết nào cho thấy Nguyễn Thời Lượng chăm chỉ học hành? 
A. Mới 4 tuổi, cậu chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà đã thuộc lòng.
B. Cậu học một biết mười.
C. Cậu học bài đến khi nến tắt hết mới đi ngủ.
Câu 3: Trạng nguyên là người đỗ đầu trong kì thi nào
A. Kì thi Hương     B. Kì thi Hội                C. Kì thi Đình
Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây khuyên ta: “ Khi được sống sung sướng hưởng thành quả phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên”
A. Uống nước nhớ nguồn.
B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
C. Học thầy không tày học bạn.
Câu 5: Em hiểu từ “ quý tử” trong câu: “Có người biết tướng số trong vùng bảo rằng: Ông bà sẽ sinh quý tử” nghĩa là như thế nào? 
A. Quý tử nghĩa là người con trai ngoan.
	B. Quý tử nghĩa là người con gái tốt.
          C. Quý tử nghĩa là người con trai có những phẩm chất dự báo sau này sẽ làm nên sự nghiệp.
Câu 6: Nội dung chính của bài là gì?  ( Viết câu trả lời của em vào chỗ chấm): 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 7: Hai câu: “ Thời Lượng lên ba tuổi, được gửi vào chùa cho làm con nuôi sư thầy. Cậu lớn nhanh và thông minh.” liên kết với nhau bằng cách nào? 
A.Bằng cách thay thế từ ngữ.    B. Bằng cách lặp từ ngữ.     C. Bằng cả hai cách trên.
Câu 8: Tìm chủ ngữ và vị ngữ của mỗi vế câu trong câu ghép dưới đây: 
“ Thời Lượng vừa học giỏi, chuyên cần, ngoan ngoãn nên cậu được mọi người quý mến.”
................................................................................................................................
Câu 9: Thay từ thông minh trong câu sau bằng từ đồng nghĩa với nó và viết lại vào chỗ chấm: “ Thời Lượng lớn nhanh và thông minh.”
................................................................................................................................
Câu 10: Viết lại câu sau cho hay hơn bằng cách sử dụng hình ảnh nhân hoá:
 Mặt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi.
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
II. Chính tả ( 2 điểm)                             Hoa đỏ
      Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.
      Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp. Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết. Mùa hè hoa mào gà đỏ đến chói mắt. Hoa lựu như những đốm lửa lập loè về mùa hè.      
                                                                                                Theo Băng Sơn
Tập làm văn: Tả một người lao động đang làm việc
___________________________________________________
Đề 8
Câu 1.a) Chữ số 9 trong số 14,659 có giá trị là:
	
A.
	
B.  
	
C.  
	
D. 



b) Số 1 viết dưới dạng số thập phân là:
	A.18,5
	B.1,6
	C. 15,3
	D. 1,06


Câu 2:
a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:



78,09 m3 =7890 dm3                                                             9 m 6 dm< 96 dm
b) Bể nước có thể tích là 3,5m³. Hỏi khi bể đầy nước thì trong bể có bao nhiêu lít nước? 
A. 35 lít	     B. 350 lít		    C. 3500 lít		D. 35000 lít
Câu 3. a) Khoảng thời gian từ lúc 7giờ 15phút đến 10giờ là: 
A. 3giờ 45phút       B. 2 giờ 45 phút        C. 3giờ 15phút        D. 2giờ 15phút  
b) Một đàn gà, vịt có 150 con. Trong đó số gà chiếm 60% cả đàn. Số con vịt có trong đàn là:
A. 30 con		B. 40 con		  C. 50 con		   D. 60 con
Câu 4.a) Chu vi của một hình tròn là 9,42 cm. Vậy diện tích của hình tròn đó là:	
  A. 3 cm2                B. 28,26 cm2	            C. 7,065 cm2	  D. 2,25 cm2
b)Một hình thang có trung bình cộng độ dài hai đáy là 5,5cm và chiều cao là 3,4 cm. Diện tích hình thang đó là...................................cm2.
Câu 5 . Đặt tính rồi tính:
a)634,25  +  39,458        b)47,3  -  23,57         c)1,45  x  4,06         d) 2,884 : 2,06
Câu 6. Lúc 7 giờ 15 phút, một người đi xe máy từ A đến B. Dọc đường người đó dừng lại nghỉ 25 phút. Tính vận tốc của xe máy, biết rằng người đó đến B lúc 9 giờ 40 phút và quãng đường AB dài 64km.
Câu 7:Một người thợ gò một thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5dm, chiều rộng 4,5dm và chiều cao 6,5dm.
	a) Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép gấp).
	b) Người ta đổ nước vào thùng đến khi độ cao bằng 3/4 chiều cao của thùng. Tính thể tích nước đổ vào trong thùng đó?
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 234,5 x 19 -  7 x  234,5 - 234,5              b) 5 x Y  + 3,75 x Y + 1,25 x Y = 0,2
________________________________________________
ĐỀ 9
Một vụ đắm tàu
[bookmark: _GoBack]Trên chiếc tàu thuỷ rời cảng Li-vơ-pun hôm ấy có một cậu bé tên là Ma-ri-ô, khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Ma-ri-ô quen một bạn đồng hành. Cô bé là Giu-li-ét-ta, cao hơn Ma-ri-ô. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Ma-ri-ô không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng.
Đêm xuống, lúc chia tay, Ma-ri-ô định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sống lớn ập tới, xô cậu ngã dúi. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên. Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua…Con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn. Quang cảnh thật hỗn loạn.
Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta, hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn. Nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm.
Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống. Ai đó kêu lên: “Còn chỗ cho một đứa bé.” Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra.
- Đứa nhỏ thôi! Nặng lắm rồi. - Một người nói.
Nghe thế, Giu-li-ét-ta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẩn thờ tuyệt vọng.
Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ…”
Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng.
Chiếc xuồng bơi ra xa. Giu-li-ét-ta bàng hoàng nhìn Ma-ri-ô đang đứng trên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu : “Vĩnh biệt Ma-ri-ô!”
Theo A-MI-XI
Câu 1 (0.5 điểm): Chiếc tàu thủy chở Ma-ri- ô và Giu- li-ét-ta rời cảng của nước nào?
A. Nước Anh               B. NướcPháp          C. Nước Đức 		    D. Nước Mĩ
Câu 2(0.5 điểm): Khi Ma-ri-ô bị thương, Giu-li-ét-ta đã làm những gì để chăm sóc bạn?
A. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô.
B. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, gỡ chiếc khăn buộc tóc của mình để băng vết thương cho bạn.
C. Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.
D. Hốt hoảng chạy lại, khóc rưng rức và ôm Ma-ri-ô vào lòng vì sợ bạn của mình không qua khỏi.
Câu 3(0.5 điểm): Ma-ri-ô phản ứng thế nào khi người trên xuồng muốn nhận đứa bé nhỏ hơn là cậu?
A. Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ…” Ma-ri-ô đang đứng trên mạn tàu, đầu ngửng cao, tóc bay trước gió.
B. Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ…” Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Giu-li-ét-ta thả xuống nước.
C. Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô hét to: “Giu-li-ét-ta, xuống đi! Bạn còn bố mẹ…” Ma-ri-ô hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển .
D. Một ý nghĩ vụt đến, Ma-ri-ô nhảy nhanh xuống thuyền.
Câu 4 (1.0 điểm): Nêu cảm nhận của em về nhân vật Ma-ri-ô?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 5 (0.5 điểm): Hai câu: "Giu-li-ét-ta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn." được liên kết với nhau bằng cách nào?
A. Dùng từ ngữ nối   B. Thay thế từ ngữ  C. Lặp từ ngữ D. Cả A và B đều đúng
Câu 6 (0.5 điểm):  “Cô quỳ xuống bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn.” Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
D. Ngăn cách chủ ngữ với chủ ngữ.
Câu 7 (0.5 điểm): Viết hai thành ngữ hoặc tục ngữ ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của nam và nữ.
PHẦN II: CHÍNH TẢ( 2 ĐIỂM)
PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG
    Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.
      Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh. Đứng ở  đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương – con gái Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. 
                                                                           Theo Đonà Minh Tuấn
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (4 ĐIỂM)
	Đề bài:Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương như: dòng sông với những cánh buồm trong nắng sớm, cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, con đường thân thuộc in dấu chân quen,...Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp ấy.
_____________________________________ 
ĐỀ 10
Câu 1. Số thập phân "32 hai đơn vị, 4 phần trăm, 5 phần nghìn viết là:
                 A.  32,45             B. 32,045          	C. 32,405           D. 32,450
Câu 2. Số 625, 305 được đọc là:
A. Sáu trăm hai lăm phầy ba linh năm		B. Sáu trăm hai lăm phầy ba linh năm
C. Sáu trăm hai lăm đơn vị và ba trăm linh năm phần nghìn
D. Sáu trăm hai mươi lăm phẩy ba trăm linh năm
Câu 3. Trong phép chia  33,14 : 58 ( nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương). Thì số dư là: 
	A. 8        B. 0,8                       C. 0,08                      D. 0,008
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 a. m3 = 400 dm3
	b. 38 giờ 48 phút : 6 = 6 giờ 28 phút
Câu5. Nhà Mai nuôi một đàn gà có 18 con gà mái và 12 con gà trống. Hỏi số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm cả đàn gà ?
	A. 150%              	B. 66%               	C. 60%              D. 40%
Câu 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể dài 2m, rộng 1,5m, cao 12dm. Bể đó chứa được nhiều nhất số lít nước là: 
 A. 36l nước          B. 360 l nước       C. 4700 l nước      D. 3600 l nước
[image: ]Câu 7. Tính chu vi và diện tích của hình bên.
	a, Chu vi là:................... cm
 b, Diện tích là:....................cm2
	


  Câu 8. Đặt tính rồi tính
a) 254 + 19,36         b) 426,8 -108,6           c) 35,6  x 2,4             d) 19,72: 5,8
Câu 9. a, Tìm y              3,7 + 4,1 =  Y : 7,5
b, Tính giá trị biểu thức           40,28 -22,5 :25 +1,7

Câu 10.Một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và sau 1giờ 30 phút thì đến B. Hỏi một xe máy có vận tốc bằng  vận tốc của ô tô thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi hết quãng đường AB ?
Câu 11.
	a) Tính bằng cách thuận tiện nhất
 0,75 x 94 + 1,5 + 0,75 : 0,25
	b)  Điền dấu (>, < , =) thích hợp vào ô trống
a,65 + 4,bc             a,b + 3,5 + 1,2c



____________________________________________
ĐỀ 11
Tập làm văn: Ai cũng có một nơi gọi là nhà, đó là nơi ta sinh ra, tổ ấm của ta, nơi ta lớn lên, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm êm đềm. Em hãy tả ngôi nhà thân yêu mà em đang ở.
Câu 1.(1 điểm).a) Số thập phân gồm năm mươi hai đơn vị, ba phần trăm, sáu phần nghìn viết là: 
A.5236                     B. 52,36                   C. 52,036                 D. 52,360
b) Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là:


A.                         B.                      C. 2                        D. 20

Câu 2.(1 điểm).a) Hỗn số 4 viết thành số thập phân là:
A. 4,05                      B. 4,005                            C.  4,5                             D. 45
b) Trong số thập phân 145,265 chữ số hàng trăm gấp bao nhiêu lần chữ số hàng phần trăm?
A. 100000                B. 50000                   C. 20000                         D. 5000
Câu 3: (1 điểm)a) Tỉ số phần trăm của 9,25 và 50 là:
A. 0,185%                 B. 1,85%                  C. 18,5%                         D. 185%
b) Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
A. 8,5%      B.  850%                  C. 0,85%                 D. 85%
Câu 4: (1 điểm)a) Một thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5cm, chiều rộng 2m, chiều cao 1,5m. Vậy diện tích tôn làm thùng là:
A. 13,5 cm2                    B. 23,5cm2                    C. 18,5cm2               d. 7,5cm2
b) Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương gấp lên bao nhiêu lần?
A. 3 lần                   B. 6 lần                        C. 9 lần                        D. 27 lần
Câu 5: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính
a) 78,73 + 689,87       b) 107,1 – 76,48          c) 9,9 x 8,06         d) 51,204 : 6,8 
Câu 6:(1 điểm)
a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
154025m2 = ..........ha ..............m2    5 m3 37dm3  = .................dm3
b) Tìm X:  28,7 : X = 2,5 + 5,7
Câu 7:Một ca nô đi xuôi dòng với vận tốc 37 km/giờ. 
a) 
Tính vận tốc thực của ca nô, vận tốc của dòng nước biết vận tốc của dòng nước bằng vận tốc thực của ca nô.
b) Tính độ dài quãng sông nếu ca nô đi xuôi dòng được 1 giờ 36 phút?
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện
a. 2 giờ 30 phút x 3,6 + 150 phút x 2,7 + 2,5 giờ x 3,7
b. a x 25,7 + b x 75,8 + c x 42,5 + a x 74,3 + b x 24,2 + c x 51,5 
(với a + b+ c = 20,24)
Câu 9. Một tàu thủy khi đi xuôi dòng có vận tốc là 28,5 km/giờ và khi đi ngược dòng có vận tốc là 17,7km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước?
Câu 10. Một bể nước hình lập phương (không có nắp) có cạnh 0,6m.
a, Tính diện tích toàn phần của bể nước ?
b, Trong bể đang chứa nước bằng thể tích của bể. Tính số lít nước trong bể?
Câu 11. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 28cm (thùng không nắp).
a) Tính diện tích cần sơn? 
b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó? 
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